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STT Đơn vị Loại hình Phường Ghi chú
MẦM NON CÔNG LẬP

1 MN Cát Lái Công lập Cát Lái
2 MN Thạnh Mỹ Lợi Công lập Thạnh Mỹ Lợi
3 MN Hoạ Mi Công lập An Phú
4 MN Bình Trưng Đông Công lập Bình Trưng Đông 
5 MN Hoa Hồng 1 Công lập Thạnh Mỹ Lợi
6  MN Vườn Hồng Công lập An Phú
7 MN Vành Khuyên 1 Công lập Bình Trưng Tây
8 MN 19/5 Công lập An Khánh
9 MN An Phú Công lập An Phú

10 MN Măng Non Công lập Bình Trưng Tây
11 MN Sơn Ca 1 Công lập Cát Lái
12 MN Hoa Sen 1 Công lập Thạnh Mỹ Lợi
13 MN An Bình Công lập An Phú
14 MN Sen Hồng 1 Công lập Bình Trưng Đông 
15 MN Thảo Điền Công lập Thảo Điền
16 MN Bình An Công lập An Khánh
17 MN An Khánh Công lập An Khánh
18 MN Rạch Chiếc Công lập An Phú
19 MN Long Trường Công lập Long Trường
20 MN Tuổi Ngọc Công lập Hiệp Phú
21 MN Hoa Sen Công lập Phước Long A
22 MN Hiệp Phú Công lập Hiệp Phú
23 MN Long Thạnh Mỹ Công lập Long Thạnh Mỹ
24 MN Hoàng Yến 2 Công lập Tăng Nhơn Phú A
25 MN Long Sơn Công lập Long Bình
26 MN Long Bình Công lập Long Bình
27 MN Phong Phú Công lập Tăng Nhơn Phú B
28 MN Sơn Ca 2 Công lập Long Thạnh Mỹ
29 MN Long Phước Công lập Long Phước
30 MN Tam Đa Công lập Trường Thạnh
31 MN Tuổi Thơ Công lập Phú Hữu
32 MN Hoa Lan Công lập Phước Long B
33 MN Vàng Anh Công lập Hiệp Phú
34 MN Phước Long B Công lập Phước Long B
35 MN Trường Thạnh Công lập Trường Thạnh
36 MN Tuổi Hồng Công lập Tăng Nhơn Phú A
37 MN Phước Bình Công lập Phước Bình
38 MN Tuổi Hoa Công lập Tân Phú
39 MN Tạ Uyên Công lập Long Bình
40 MN Tân Phú Công lập Tân Phú
41 MN Bình Chiểu Công lập Bình Chiểu
42 MN Hoa Mai Công lập Bình Chiểu
43 MN Hoạ Mi 3 Công lập Bình Chiểu
44 MN Bình Thọ Công lập Bình Thọ
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45 MN Sao Vàng Công lập Bình Thọ
46 MN Vành Khuyên 3 Công lập Bình Thọ
47 MN Hiệp Bình Chánh Công lập Hiệp Bình Chánh
48 MN Hiệp Bình Chánh II Công lập Hiệp Bình Chánh
49 MN Hiệp Bình Chánh III Công lập Hiệp Bình Chánh
50 MN Sơn Ca 3 Công lập Hiệp Bình Chánh
51 MN Hiệp Bình Phước Công lập Hiệp Bình Phước
52 MN Hoa Hồng 3 Công lập Hiệp Bình Phước
53 MN Linh Chiểu Công lập Linh Chiểu
54 MN Hương Sen Công lập Linh Đông
55 MN Linh Tây Công lập Linh Tây
56 MN Sao Mai Công lập Linh Tây
57 MN Hoàng Yến 3 Công lập Linh Trung
58 MN Linh Trung Công lập Linh Trung
59 MN Sen Hồng 3 Công lập Linh Trung
60 MN Hoa Đào Công lập Linh Xuân
61 MN Linh Xuân Công lập Linh Xuân
62 MN Thỏ Ngọc Công lập Linh Xuân
63 MN Tam Bình Công lập Tam Bình
64 MN Tam Phú Công lập Tam Phú
65 MN Trường Thọ Công lập Trường Thọ
66 Làng Thiếu Niên Thủ Đức Công lập Trường Thọ
MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP
1 MN Thiên Ca Ngoài công lập Linh Tây
2 MN Nai Vàng Ngoài công lập Long Thạnh Mỹ
3 MN Kiều Đàm Ngoài công lập Phước Long A
4 MN Hoa Thương Ngoài công lập Long Thạnh Mỹ
5 MN Hoa Mai @ Ngoài công lập Phước Long A
6 MN Bầu Trời Xanh 1 Ngoài công lập An Phú
7 MN Thần Đồng Ngoài công lập Bình Trưng Đông
8 MN Úc Châu Ngoài công lập Bình Trưng Tây
9 MN Tân Đông Ngoài công lập Bình Trưng Đông

10 MN Ngô Thời Nhiệm Ngoài công lập Phước Long A
11 MN Thành phố Tuổi Thơ - Thảo Điền Ngoài công lập Thảo Điền
12 MN Thỏ Ngọc Ngoài công lập Phước Long A
13 MN Tuổi Ngọc 3 Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
14 MN Ngôi Sao 1 Ngoài công lập Thảo Điền
15 MN Minh Ngọc Ngoài công lập Tân Phú
16 MN An Lộc Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
17 MG Mai Tâm Ngoài công lập Bình Chiểu
18 MN Thiên Thần Nhỏ Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
19 MN Sông Xanh Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
20 MN Huệ Trắng Hiệp Bình Chánh
21 MN Bầu Trời Xanh 3 Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
22 MN Thăng Long A Ngoài công lập Phước Long B
23 MN Kim Đồng Ngoài công lập Phước Long B
24 MN Vườn Ánh Sao Ngoài công lập Tăng Nhơn Phú B
25 MN Mai An Ngoài công lập Linh Xuân
26 MN Tuệ Đức - FUJI Ngoài công lập Phước Long B
27 MN Thanh Tâm Ngoài công lập Linh Chiểu
28 MN Thế Giới Xanh TĐ Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
29 MN Hải Âu Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
30 MG Hạnh Mai Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
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31 MN Thiên Ân 1 Ngoài công lập Bình Trưng Tây
32 MN Học Viện Up Ngoài công lập An Phú
33 MN Ngôi Nhà Hạnh Phúc Linh Đông Ngoài công lập Linh Đông
34 MN Sóc Nâu Ngoài công lập Phước Bình
35 MN Việt Duy Ngoài công lập Hiệp Phú
36 MN ABC Ngoài công lập Hiệp Phú
37 MG Mai Hoa Ngoài công lập Tân Phú
38 MN Hoa Diên Vĩ - Gia Hòa Ngoài công lập Phước Long B
39 MN Hoa Diên Vĩ - Thảo Điền Ngoài công lập Thảo Điền
40 MN Bông Sen Xanh Ngoài công lập Linh Tây
41 MN Sao Ngoan Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
42 MN Cỏ Ba Lá Ngoài công lập An Phú
43 MN Thiên Ân 3 Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
44 MN Ngôi Sao 2 Ngoài công lập Trường Thạnh
45 MN Đông Bắc Ngoài công lập Thảo Điền
46 MN Hiếu Trung Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
47 MN Hoa Bình Minh Ngoài công lập Bình Chiểu
48 MN Mai Anh Ngoài công lập Bình Thọ
49 MN Vầng Dương Ngoài công lập Linh Xuân
50 MN Chú Ong Vui Vẻ Ngoài công lập An Phú
51 MN Hoa Anh Đào Thạnh Mỹ Lợi Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi
52 MN Thiên Ân Phúc 4 Ngoài công lập Phước Long B
53 MN Việt Đông Dương Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
54 MN Sắc Màu Tuổi Thơ Ngoài công lập Linh Xuân
55 MN Vùng Đất Tuổi Thơ Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi
56 MN Vùng Đất Tuổi Thơ -An Khánh Ngoài công lập An Khánh
57 MN Bồ Công Anh Ngoài công lập Linh Xuân
58 MN Học Viện Trí Tuệ Ngoài công lập Linh Xuân
59 MN Hoa Diên Vĩ Phạm Văn Đồng Ngoài công lập Linh Đông
60 MN Bách Hân Ngoài công lập An Phú
61 MN Hoa Phượng Ngoài công lập Linh Xuân
62 MN Tre Xanh Ngoài công lập An Phú
63 MN Bông Sen Ngoài công lập Linh Trung
64 MN Miền Trẻ Thơ 2 Ngoài công lập Phú Hữu
65 MN Miền Trẻ Thơ 1 Ngoài công lập Thảo Điền
66 MN Hành Tinh Trẻ Ngoài công lập Thảo Điền
67 MN Tài Năng Tuổi Thơ Ngoài công lập Thảo Điền
68 MN Banh và Bi Ngoài công lập Thảo Điền
69 MN Thiên Phúc Ngoài công lập Phước Long B
70 MN Hướng Dương Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
71 MN Vương Quốc KiKo Ngoài công lập An Khánh
72 MN ABC - Trẻ Thơ Ngoài công lập An Khánh
73 MN Bình Minh 1 Ngoài công lập Bình Trưng Đông
74 MN Mây Hồng Ngoài công lập Linh Đông
75 MN Thiện Mỹ Ngoài công lập Long Thạnh Mỹ
76 MN Bích Trâm Ngoài công lập Linh Xuân
77 MN Vịt Con Ngoài công lập An Khánh
78 MN Kiến Tạo Ngoài công lập Bình Trưng Đông
79 MN Tuổi Thơ Kỳ Diệu Ngoài công lập Thảo Điền
80 MN Totto- Chan Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi
81 MN Khai Tâm Ngoài công lập Tam Phú
82 MN Mặt Trời Ngoài công lập Tam Phú
83 MN Mặt Trời Á Châu Ngoài công lập Phước Long B
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84 MN Lá Phong Việt Ngoài công lập Trường Thọ
85 MN Ngôi Nhà Ánh Dương Ngoài công lập An Khánh
86 MN Tuệ Đức Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi
87 MN Những Con Ong Bận Rộn Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi
88 MN Bến Thành Ngoài công lập Trường Thọ
89 MN MaiKa Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
90 MN Khôi Nguyên Ngoài công lập An Phú
91 MN Hoa Sen Bình Chiểu Ngoài công lập Bình Chiểu
92 MN Bầu Trời Xanh 2 Ngoài công lập Phú Hữu
93 MN Hoa Quỳnh Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
94 MN Măng Non 3 Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
95 MN Ngôi Sao Sáng Ngoài công lập Linh Trung
96 MN Thanh Lịch Ngoài công lập Long Bình
97 MG Cỏ Non Ngoài công lập Thủ Thiêm
98 MN Việt Anh Ngoài công lập Tam Bình
99 MN Hồng Ân Ngoài công lập Bình Thọ

100 MN Bình Minh 2 Ngoài công lập Phước Long B
101 MN Rồng Vàng Ngoài công lập Hiệp Phú
102 MN Tuổi Hồng Linh Đông Ngoài công lập Linh Đông
103 MN Thủ Đức Ngoài công lập Bình Thọ
104 MN Hoàng Anh Ngoài công lập Tam Bình
105 MN Tâm Nhi Ngoài công lập Linh Tây
106 MN Công Nghệ Cao Ngoài công lập Tân Phú
107 MN Á Châu Ngoài công lập Phước Long B
108 MN Bi Rong Sài Gòn Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
109 MN Sài Gòn Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
110 MN Mặt Trời Nhỏ 3 Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
111 MN Mai Vàng Ngoài công lập Bình Chiểu
112 MN Hoa Hồng Nhỏ Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
113 MN Global Ecokids Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi
114 MN Đồi Xanh Ngoài công lập Tăng Nhơn Phú A
115 MN Học Viện Đầu Tiên Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi
116 MN Việt Mỹ Ngoài công lập Bình Thọ
117 MG Mai Khôi Ngoài công lập Bình Chiểu
118 MN Sao Sáng Ngoài công lập Tăng Nhơn Phú B
119 MN Học Viện Sài Gòn Ngoài công lập Linh Chiểu
120 MN Hướng Dương Sài Gòn Ngoài công lập Bình Trưng Đông
121 MN Nụ Cười Hồng 1 Ngoài công lập An Phú
122 MN Con Mèo Vàng Ngoài công lập Phú Hữu
123 MN Mẹ Yêu Con Ngoài công lập Tăng Nhơn Phú B
124 MN Nụ Cười Xinh Ngoài công lập Bình Trưng Đông
125 MN Hải Yến Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
126 MN Bi Bi Ngoài công lập Linh Xuân
127 MN Khánh Hỷ Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
128 MN Hồ Ngọc Cẩn Ngoài công lập Trường Thạnh
129 MN Trúc Xanh Ngoài công lập Bình Chiểu
130 MN Hướng Dương Vàng TĐ Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
131 MN Hải Hà Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
132 MN Ban Mai Ngoài công lập Tăng Nhơn Phú A
133 MN Nhật Tân Ngoài công lập Linh Đông
134 MN Ngọc Lan Ngoài công lập Tam Bình
135 MN Khiết Tâm Ngoài công lập Bình Chiểu
136 MG Ánh Hồng Ngoài công lập Linh Xuân
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137 MN Hoàng Ngọc Ngoài công lập Linh Trung
138 MN 20-11 Ngoài công lập Linh Trung
139 MN Ngôi Nhà Hu Gô Ngoài công lập Hiệp Bình Phước
140 MN Hoa Trà My Ngoài công lập Tân Phú
141 MN trẻ Em Alpha Ngoài công lập Cát Lái
142 MN Hoa Hồng Đỏ Ngoài công lập Phước Long B
143 MN Vương Quốc Tí Hon Ngoài công lập Bình Trưng Tây
144 MN Song Như Ngoài công lập Tăng Nhơn Phú B
145 MN Tuổi Thơ 1 Ngoài công lập An Khánh
146 MN Thiên Nhiên Ngoài công lập Thảo Điền
147 MN Yêu Con Ngoài công lập An Khánh
148 MN Vương Quốc Tí Hon 2 Ngoài công lập Phước Long A
149 MN Thế Giới Xanh Ngoài công lập Phú Hữu

NHÓM LỚP
1 LMG Ngôi Nhà Nhỏ Ngoài công lập Phú Hữu
2 LMN Mặt Trời Hồng Cát Lái Ngoài công lập Cát Lái
3 LMG Cô Và Bé Ngoài công lập Phú Hữu
4 LMN Mặt Trời Bé Yêu Ngoài công lập Hiệp Bình Chánh
5 LMG Khai Minh Trí Ngoài công lập Hiệp Phú
6 LMG Cát Minh Ngoài công lập Bình Trưng Đông
7 LMN Hoa Xuyến Chi Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi
8 LMG Vịt Con Ngoài công lập Long Trường
9 LMN Mặt Trời Nhỏ Ngoài công lập An Khánh

10 LMN Viên Kẹo Nhỏ Ngoài công lập Trường Thạnh
11 LMN Tuệ Đức Ngoài công lập Bình Thọ
12 LMG Rạng Đông Ngoài công lập An Phú
13 LMN Quốc Đảo Tí Hon Ngoài công lập Phước Long B

TIỂU HỌC
1 TH An Khánh Công lập An Khánh
2 TH An Bình Công lập An Phú
3 TH An Phú Công lập An Phú
4 TH Nguyễn Hiền Công lập An Phú
5 TH Bình Trưng Đông Công lập Bình Trưng Đông
6 TH Nguyễn Văn Trỗi Công lập Bình Trưng Đông
7 TH Giồng Ông Tố Công lập Bình Trưng Tây 
8 TH Mỹ Thủy Công lập Cát Lái
9 TH Lương Thế Vinh 1 Công lập Thạnh Mỹ Lợi

10 TH Thạnh Mỹ Lợi Công lập Thạnh Mỹ Lợi
11 TH Huỳnh Văn Ngỡi Công lập Thảo Điền
12 TH Nguyễn Thị Tư Công lập Thảo Điền
13 TH Đinh Tiên Hoàng Công lập Hiệp Phú
14 TH Hiệp Phú Công lập Hiệp Phú
15 TH Tạ Uyên Công lập Long Bình
16 TH Long Phước Công lập Long Phước
17 TH Long Bình Công lập Long Thạnh Mỹ
18 TH Long Thạnh Mỹ Công lập Long Thạnh Mỹ
19 TH Nguyễn Minh Quang Công lập Long Thạnh Mỹ
20 TH Phước Thạnh Công lập Long Trường
21 TH Phú Hữu Công lập Phú Hữu
22 TH Phước Bình Công lập Phước Bình
23 TH Bùi Văn Mới Công lập Phước Long A
24 TH Phạm Văn Chính Công lập Phước Long A
25 TH Nguyễn Văn Bá Công lập Phước Long B
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26 TH Trần Thị Bưởi Công lập Phước Long B
27 TH Võ Văn Hát Công lập Phước Long B
28 TH Tân Phú Công lập Tân Phú
29 TH Lê Văn Việt Công lập Tăng Nhơn Phú A
30 TH Trương Văn Thành Công lập Tăng Nhơn Phú A
31 TH Phong Phú Công lập Tăng Nhơn Phú B
32 TH Trường Thạnh Công lập Trường Thạnh
33 TH Bình Chiểu Công lập Bình Chiểu
34 TH Nguyễn Văn Tây Công lập Bình Chiểu
35 TH Trần Văn Vân Công lập Bình Chiểu
36 TH Lương Thế Vinh Công lập Bình Thọ
37 TH Từ Đức Công lập Bình Thọ
38 TH Bình Triệu Công lập Hiệp Bình Chánh
39 TH Hiệp Bình Chánh Công lập Hiệp Bình Chánh
40 TH Đặng Thị Rành Công lập Hiệp Bình Phước
41 TH Đào Sơn Tây Công lập Hiệp Bình Phước
42 TH Hiệp Bình Phước Công lập Hiệp Bình Phước
43 TH Linh Chiểu Công lập Linh Chiểu
44 TH Nguyễn Trung Trực Công lập Linh Chiểu
45 TH Bình Quới Công lập Linh Đông
46 TH Đặng Văn Bất Công lập Linh Đông
47 TH Linh Đông Công lập Linh Đông
48 TH Linh Tây Công lập Linh Tây
49 TH Đỗ Tấn Phong Công lập Linh Trung
50 TH Hoàng Diệu Công lập Linh Trung
51 TH Nguyễn Văn Triết Công lập Linh Trung
52 TH Nguyễn Văn Lịch Công lập Linh Xuân
53 TH Nguyễn Văn Nở Công lập Linh Xuân
54 TH Xuân Hiệp Công lập Linh Xuân
55 TH Tam Bình Công lập Tam Bình
56 TH Thái Văn Lung Công lập Tam Phú
57 TH Trương Văn Hải Công lập Tam phú
58 TH Nguyễn Văn Banh Công lập Trường Thọ
59 GDCB Thảo Điền Công lập Thảo Điền
60 TH Khai Nguyên Ngoài công lập Hiệp Phú
61 TH E- School - Thạnh Mỹ Lợi Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi

TRUNG HỌC CƠ SỞ
1 THCS Bình An Công lập An Khánh
2 THCS Trần Quốc Toản 1 Công lập An Phú
3 THCS An Phú Công lập An Phú
4 THCS Nguyễn Văn Trỗi Công lập Bình Trưng Đông
5 THCS Giồng Ông Tố Công lập Bình Trưng Tây
6 THCS Cát Lái Công lập Cát Lái
7 THCS Thạnh Mỹ Lợi Công lập Cát Lái
8 THCS Lương Định Của Công lập Thạnh Mỹ Lợi
9 THCS Nguyễn Thị Định Công lập Thạnh Mỹ Lợi

10 THCS Hiệp Phú Công lập Hiệp Phú
11 THCS Long Bình Công lập Long Bình
12 THCS Long Phước Công lập Long Phước
13 THCS Hưng Bình Công lập Long Thạnh Mỹ
14 THCS Long Trường Công lập Long Trường
15 THCS Phú Hữu Công lập Phú Hữu
16 THCS Phước Bình Công lập Phước Bình



STT Đơn vị Loại hình Phường Ghi chú
17 THCS Đặng Tấn Tài Công lập Phước Long A
18 THCS Tân Phú Công lập Tân Phú
19 THCS Trần Quốc Toản Công lập Tăng Nhơn Phú A
20 THCS Hoa Lư Công lập Tăng Nhơn Phú B
21 THCS Tăng Nhơn Phú B Công lập Tăng Nhơn Phú B
22 THCS Trường Thạnh Công lập Trường Thạnh
23 THCS Bình Chiểu Công lập Bình Chiểu
24 THCS Dương Văn Thì Công lập Bình Chiểu
25 THCS Bình Thọ Công lập Bình Thọ
26 THCS Lê Văn Việt Công lập Bình Thọ
27 THCS Ngô Chí Quốc Công lập Hiệp Bình Chánh
28 THCS Hiệp Bình Công lập Hiệp Bình Phước
29 THCS Lê Quý Đôn Công lập Linh Chiểu
30 THCS Trương Văn Ngư Công lập Linh Chiểu
31 THCS Linh Đông Công lập Linh Đông
32 THCS Linh Trung Công lập Linh Trung
33 THCS Nguyễn Văn Bá Công lập Linh Xuân
34 THCS Xuân Trường Công lập Linh Xuân
35 THCS Tam Bình Công lập Tam Bình
36 THCS Thái Văn Lung Công lập Tam Phú
37 THCS Trường Thọ Công lập Trường Thọ
38 THCS Khai Nguyên Ngoài công lập Hiệp Phú
39 THCS Ngôi Trường Em Thạnh Mỹ Lợi Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi

TRƯỜNG NHIỀU CẤP
1 TH-THCS Tuệ Đức Ngoài công lập An Khánh
2 TH-THCS Tâm Tuệ Đức Ngoài công lập Thạnh Mỹ Lợi
3 TH-THCS Đồi Xanh Ngoài công lập Tăng Nhơn Phú A
4 TH-THCS Kiến Tạo Ngoài công lập Bình Trưng Đông
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